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KÉ HOẠCH

So* kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
và các vãn bản quy định chi tiết

Thực hiện kết 'luận của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lun
Quang (lợi Thông báo Kết ỉuận số 47/TB-VPCP ngày 07/02/2024 của Văn
phòng Chính phủ) và Ke hoạch số 186/KH-BCA-C04 ngày 11/4/2024 của Bộ
Công an về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các
vãn bần quy định chi tiết; trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh tại Vãn bản số
2083/TTr-CAT-PC04 ngày 06/5/2024, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch
sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy
định chi tiết, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật
Phòng, chống ma túy nãm 2021 và các văn bản quy định chi tiết sau 02 năm
tlìực hiện. Những kết quả, thành tựu đạt được, nhũng mặt còn hạn chế, tồn tại,
bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện.

2. Làm rõ những tác động, tính phù họp, khả thi của các quy định Irong
Luật Phòng, chống ma túy nàm 2021 và các văn bản quy định chi tiết; xác địiìh
những vướng mắc, bất cập giữa Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 với các
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đề xuất giải pháp để tổ chức thi hành
Luậl Phòng, chống ina túy nãm 2021 và các vãn bản quy định chi tiếl đạt hiệu
quả cao hơn nữa; kiến nghị sửa đồi, bố sung, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhắt
Irong hệ thống pháp luật.

3. Việc sơ kết được tiến hành nghiêm túc, khoa học, kliách quan, toàn
diện, nội dung tổng kết thiết thực, phản ánh đúng tình hình thực tiễn.

lĩ. PHẠM VI, NỘI DƯNG, PHƯƠNG PHÁP

1. Phạm vi

- Sơ kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn
bản quy định chi tiếl dưọ'c thực hiện trên phạm vi toàn lỉnh.

- Mốc thời gian thỏng tin, số liệu sơ kết: Tính từ ngày 01/01/2022 đến
ngày 14/3/2024.



2. Nội dung: Việc sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
2021 tập trung vào các nội dung cơ bản sau (Có Đe cương chỉ tiết kèm theo):

- Kết quả thi hành Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các vãn bản quy
định chi tiết cụ thể trên các mặt: Công tác tổ chức triển khai, tham mưu, hướng
dẫn thực hiện Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các vãn bản quy định chi tiết;
đánh giá trách nhiệm, vai trò của cá nhân, gia đinh, cơ quan, tổ chức trong
phòng, chống ma túy; công tác phối họp kiểm soát các hoạt động họp pháp về
ma túy; công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; các nội dung quản lý nhà nước
và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; việc bố trí nguồn lực, kinh phí cho
công tác phòng, chống ma túy.

- Đánh giá nhĩrng ưu điểm và những vấn đề còn hạn chế, khó kliãn, vướng
inắc, bất cặp trong tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các vãn bản
quy địiih chi tiết; nguyên nhân hạn chế, khó Idiăn, vướng mắc.

- Kiến nghị và đề xuất các giải pháp để thực hiện Luật Phòng, chống ma
túy và các vặn bản quy. định chi tiết đạt kết quả cao hơn.

3. Phưo'ng pháp

- Các sỏ-, ban^ ngành, đoàn thể của tỉnh càn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy nãm 2021 và các văn
bản quy định chi tiết theo Đe cương gửi kèm và gửi Báo cáo về Công an tỉnh để
tông hợp, xây dựng báo cáo chung;

- Úy ban nhấn' dân huyện, thành phố tập tmng chỉ đạo tiến hành sơ kết 02
năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các vãn bản quy định chi
tiết trên các mặt> công tác, trong đó yêu cầu cấp xã, cấp huyện tổ chức sơ kết
theo Đe cương gửi kèm và gửi Báo cáo về Công an tỉnh để tổng họp, xây dựng
báo cáo chung.

III. TÒ CHỨC THựC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Ke hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và ủy

ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức sơ kết 02 nàin thực
hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 theo chức nãng, nhiệm vụ được giao.
Báo cáo kết quả gửi. 'về Công, an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy; số điện thoại liên lìệ 0913.291.524; Email: quynhngoc47@gmail.com)
chậm nhất trong ngày 13/5/2024 để tổng họp chung.

2. Kinh phí phục vụ sơ kết được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên
được giao cho các sở, ban, ngành đoàn thể và ủy ban nhân huyện, thành phố.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa



phương thực hiện kế hoạch này; tống hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ Công
an, ủy ban nhân dân tỉnh thẹo quy định.

Trên đây là Ke hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
năm 2021 và các vãn bản quy định chi tiết. Trong quá trình tồ chức thực hiện Kế
hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ
cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất bằng vãn bản gừi
Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp,
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.^^TSặ
Nơì Ỉìỉiận:

- Cục co'4, Bộ Công an;
- Chù lịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tinh;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể cùa linh;
- ùy bcin nhân dân huyện, ihành phố;
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Sơ kế
CƯƠNG BÁO CÁO

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
n bản quy định chi tiết
từ OỈ/01/2022 đến 14/3/2024)

I. CÕNG TẢC TO CHÚC TRIẼN KHAI LUẬT PHONG, CHONG MA
TÚY NĂM 2021 VÀ CÁC VẢN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIỂT

- Công tác tổ chức triển khai, tham mu*u, hướng dẫn thực hiện Luật Phòng,
chống ma túy 2021 và các văn bản quy định chi tiết (nêu cụ thể các kế hoạch, văn
bản chỉ đạo). Việc thực hiện công điện, Thông báo của Chính phủ và Điện chỉ đạo
của Bộ Công an, C04.

- Công tác tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp thực hiện các
quy định Luật phòng, chống ma túy; tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức
của công chức, viên chức, quằn chúng nhân dân, cá nhân, gia đinh trong phòng
chống tội phạm và tệ nạn ma túy (các hình thức tuyên truyền, cách làm hay, sáng
tạo..)

- Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương theo Quyết định số 89/QĐ-
TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ. Thực trạng hoạt động của Ban chỉ đạo
tại 03 cấp: tỉnh, huyện, xã.

- Công tác ban hành Nghị quyết chính sách phòng, chống ma túy; việc bố ti*í
kinh phí lír ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống ma tíiy ở 3 cấp (tỉnh,
huyện, xã).

II. KÉT QUẢ TRIẺN KHAI
1, Đánh giá trách nhiệm, vai trò của cá nhân, gia đình, cơ quan, tô chức

trong phòng, chống ma túy.
2. Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy

của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy ( Công an, Bộ đội
biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan ).

- Ket quả hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về
ma túy của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. số vụ/đoi
tượng bắt giữ; số chuyên án/đối tượng bắt giữ, số vật chứng thu giữ.

- Công tác phối hợp của các Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm
về ina túy trên địa, trong dó phân tích cụ thế:

- Số vụ/đối tượng, chuyên án/đối tượng có sự phối họp của các Cơ quan
chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, số vật chứng thu giữ.

- Số vụ/đối tượng do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biến, Hải quan phái hiện
chuyển cơ quan Công an điều tra. "

" Việc tồ chức giao ban định kỳ 4 lực lượng theo quy định tại Nghị định
105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.



3. Công tác kiểm soát các hoạt động họp pháp về ma túy
3.1. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp pháp liên quan

đến ma túy.
3.2. Ket quả công tác kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khấu, tạm

nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa
chất ma túy, tiền chất.

3.3. Ket quả công tác kiếm soát các hoạt động mua bán, vận chuyến, bảo
quản, tồn trữ, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đồi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa
chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thu y có
chứa chất ma túy, tiền chất.

3.4. Thống kê lập danh sách các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan
hoạt động họp pháp liên quan đến ma túy.

3.5. Số vụ vi phạm ( hành chính, hình sự ) đã phát hiện trong lĩnh vực kiểm
soát các hoạt động họp pháp liên quan đến ma túy.

3.6. Những sơ hở, thiếu sót trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên
quan đến ma túy mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma
tú; các kiến nghị, giải pháp phòng ngừa.

4. Công tác quản lý ngiròi sử dụng trái phép chất ma túy
4.1. Những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong

công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy ở địa phương.
4.2. Sô liệu người sử dụng trải phép chât ma túy

~ Tống số người sử dụng trái phép chất ma túy tính đến ngày 14/03/2024.
- So sánh số người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2022 với năm 2023;

số tăng, giảm trong đó nêu rõ lý do tăng, giảm.
- Số ngưò'i sử dụng trái phép chất ma túy có Quyết định áp dụng biện pháp

quản lý người sử dụng Irái phép chất ma túy tính đến ngày 14/03/2024; phân tích
cụ thể:

+ Số người sử dụng trái phép chất ma túy có nơi cư trú ốn định:
+ Số người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ồn định:
- Từ ngày 01/01/2022 đến 14/03/2023, có bao nhiêu người sử dụng trái phép

chất ma túy Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định quản lý? Phân tích cụ thể:
+ Số người sử dụng trái phép chất ma túy có nơi cư trú ốn định:
+ Số người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định:
- Số người sử dụng trái phép chất ma túy chưa có Quyết định áp dụng biện



pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tính đến ngày 14/03/2024, nêu
rõ lý do?

- Người sử dụng Irái phép chất ma túy chuyển đến cư trú ở địa bàn khác,
trong đó phân tích rõ:

+ Số xác định được nơi chuyển đến, thông báo và chuyển hồ sơ cho nơi
chuyến đến đế tiếp tục quản lý:

+ Số không xác định được nơi chuyến đến, nêu rõ lý do, số đã tiến hành các
biện pháp để xác minh nơi chuyển đến.

- Số người sử dụng trái phép chất ma túy đưa ra khỏỊ danh sách quản lý từ
01/01/2022 đến 14/03/20234 là , trong đó phân tích cụ thể:

+ Người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma
túy:

+ Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy:

+ Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính, đưa vào cơ sở,giáo dục bẳt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

+ Ngượi ,sử dụng trái phép chất ma túy phải thi hành án phạt tù;
+ Người sử dụng trái phép chất ma túy trong danh sách quản lý chết, bị tòa

tuyên bô là mât tích:

+ Người sử dụng trái phép chất ma túy chuyển đến cư trú ở địa phương khác
( khi xác minh được.nơi chuyên đên ):

+ Số hết thời hạn quản lý líhông có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy:
+ Lý do khác: ( ghi rõ lý do).

- Số người sử dụng trái phép chất ma túy đưa ra khỏi danh sách sau đó phát
hiện tiếp tục sử dụng đưa lạị vào danh sách (số người tái sử dụng trâi phép chất ma
túy): .

-  ■ 4.3. Thực trạng công tác phát hiện, quản ỉý người sử dụng íráỉ phép chât ma
túy, những thiỉậìi ỉợỉ, khỏ khăn, nguyên nhân của nhĩmg khó khăn. . .

Công tác phối họp, trao đối thông tin liên quan đến người sử dụng trái phép
chất ma túy; việc phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thế trong thực hiện
công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ina túy.

4.4. Xét nghiệm chất ma tủy trong cơ thế
- Số người được thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thế từ ngày

01/01/2022 đến 14/03/2024; số người có kết quả dương tính với chất ma túy trong
cơ thể; số người có kết quả âm tính với chất ma túy trong cơ thể:

--SỐ người, thuộc trường hợp xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể nhưng
không chấp hành, thực hiện hành vi chống đối iại người có thârn quyền xét nghiệm
chất ma túy trong cơ thế do đó kliông thực hiện được:



- Những khó l-chăn, vưó'ng mắc trong việc thực hiện xét nghiệm chât ma túy
trong cơ thẽ, nguyên nhân của những klió khăn.

4.5. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - . . , .
4.5. ỉ. Người sử dụng trái phép chất ìna túy cỏ biếii hiện loạn thẩn "ngáo

ãấ"

- Thống kê lập danh sách số người sử dụng trái phép chất ma túy, ngưòi
nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần "ngáo đá" đến ngày 14/03/2024.

- Số vụ phạm tội hình sự (giết người, cố ý gây thương tích), vỉ phạm giao
thông do người sử dụng ma túy tổng họp có biểu hiện loạn thần "ngáo đá" gây ra
từ ngày 01/01/2022 đến 14/03/2024.

- Các biện pháp quản-lý để ngàn chặn số người này thực hiện hành vi vi
phạm pháp luật, nhất là trong phòng ngừa các hành vi cố ý gây thương tích, giết
ngựời.

4.5.2. Người sử dụng trái phép chât ma tủy vỉ phạm pháp ỉuật bị phát hiện,
bắt giữ (từ ngày OỈ/OỈ/2022 đến Ỉ4/03/2024 )

- Số vi phạm hành chínli:
+ Vi phạm lìặnh chính về ma túy:.
+ Vi phạm hành chính khấc;

-Số phạm tội:
+ Phạm tội về ma túy:
+ Phạm tội khác, trong đó phân tích cụ thể: số phạm tội giết người, cố ý gây

thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp giật, trộm cắp tài sản...
4.5.3. Người sử dụng ma túy tham gia điêu khiên phương tiện giao thông và

gây tai nạn giao thông (íừ ngày 01/01/2022 đến 14/03/2024 ).
4.6. Đáiih giá toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống hành vi mua bán,

vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy "núp bóng " thuốc lá điện tử,
đồ uống, thực phẩm và tình trạng sử dụng '' bóng cười '' (phân tích số liệu cụ thể).

4.7. Phân tích số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện qua
kiểm tra hành chính, vụ việc, người điều khiển phương tiện giao thông nhưng
không có trong danh sách quản lý ở nơi cư trú.

5. Công tác cai nghiện ma túy

5. ỉ. Số ỉỉệii ngựời nghiện ma tíiy, người bị quản ỉý sau cai nghiện ma túy
- So sánh số người nghiện năm 2022 với năm 2023, số tăng, giảm; lý cỊo

tăng, giảm.

~ Tổng số người nghiện ma túy tính đến ngày 14/03/2024. Trong đó phân
tích cụ thê;

+ Số đang ở ngoài xã lìội:
Sổ chưa thực hiện biện pháp cai nghiện nào hiện đang ở ngoài xã hội:



(nêu rõ Iv do)

Số đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:
Số đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế:
Số đang ở ngoài xã hội lý do khác:
+ Số đang trong cơ sở cai nghiện, phân tích rõ:
Số đang cai nghiện bắt buộc ở cơ sơ cai nghiện ma túy công lập:
Số đang cai nghiện tự nguyện ỏ' cơ sỏ' cai nghiện ma túy công lập:
Số. đang cai nghiện tự nguyện ở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện:
+ Số đang trong Nhà tạm giữ:
+ Số đang trong Trại tạm giam:
- Tống số người quản lý sau cai nghiện ma túy tính đến ngày 14/03/2024:
- Số người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chuyên

đến cư trú ỏ' địa bàn khác từ ngày Ó1/01/2022 đến 14/03/2024, trong đó:
+ Số xác định được nơi chuyến đến:
+ Số không xác định được nơi chuyến đến, nêu rõ lý do, số đẩ tiến hành các

biện pháp nhằÌTi xácminh nơi chuyến đến.
- Số người nghiện, hgười quản lý sau cai nghiện ma túy đưa ra khỏi danlì

sách quảri lý'từ 01/01/2022 đến 14/03/2024 là: ,trong đó phân tích cụ thể:
+ Số chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện;
+ Số .chuyển đến cư trú ở địa phương khác ( khi xác minh được nơi chuyến

đến):
+ Số chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích:
+ Lý do khác: ( ghi rõ lý do).

- Số ngiỉời tái hghỉện, phân tích cụ thể: số người tái nghiện trong thời gian
bị quản ■-lý sau cai; -số người ,tái nghiện khi được đưa IU khỏi danh sách người
nghiện, người bị quản 1)^ sau'cai. ■ ' ' .

5.2.' Công tác xác định tình trạng nghiện
- Thống kê tổng số người có thẩm quyền xác định tinh trạng nghiện; số cơ

sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện. Phân tích rõ số cơ sở y tế đủ điêu
kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc tuyến tỉnh, huyện, xã; số xã chưa có cơ
sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến ngày 14/03/2024:

- So sánh số người được xác định tình trạng nghiện năm 2022 với năm 2023
- Tổng số người đựợc xác định tình, trạng nghiện từ. ngà}' 01/01/2022 đến

,14/03/2024; số^.ngưqi.có kết quả xác định tình trạng nghiện là Idìông nghiện ma túy
; số ngưò'i có kết qụả xác định tình trạng nghiện là nghiện ma túy, kết quả xử lý:

+ Sổ thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:



+ số thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy:
•  . + Số người nghiện các chất dạng thuốc phiện đăng ký điều trị nghiện các

chất dạng thuốc bằng thuốc thay thế:
+ Số người nghiện được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc:
+ Xử lý khác; chưa xử lý ( nếu có ), ghi rõ hình thức xử lý:
- Số người bị tạm giữ hành chính đê xác định tìiìlì trạng nghiện:
- Thực trạng công tác xác định tình trạng nghiện. Những khó khăn, vướng

mắc; nguyên nhân khó khăn trong thực hiện xác định tình trạng nghiện, trong đó
cần phân tích do các quy định-hay do công tác tổ chức thực hiện.

5.3. Cồng tác cai nghiện ma tủy tự rỉguyện tại gia đình, cộng đồng
- Việc tổ chức các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện đế thực hiện cai nghiện

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định củaNĐl 16.
- Tống họp số liệu sau;
+ Số người có quyết định cai nghiện tự nguyện tại -gia đình, cộng đồng từ

ngày 01 /01/2022 đến 14/03/2024. ,
+ Số người hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng từ ngày

01/01/2022 đen 14/03/2024-. .

+ Tổng số huyện trong toàn quốc đã công bố danh sách tố chức, cá nhân đủ
điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

+ Số tố chức,-cá nhân trên địa bàn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện
ma lúy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:

+ Số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma
túy tự nguyện.tại gia đình, cộng đồng:

- Thực trạng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
Những Idió khặn, vướng mắc; nguyên riiiân của những khó khăn, trong đó cân nêu
cụ thể do quy định của pháp luật hay do công tác tổ chức thực hiện, đề xuất các
giải pháp thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn.

5.4. Công tác cai nghiện tự ngiiyện tại các cơ sở cai nghiện

- Số người đàng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện từ ngày
01/01/2022 đến 14/03/2024. Trong đó phân tích số người đãng ký cai nghiện tự
nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại cơ sở cai nghiện ma túy tự
nguyện.

- Số hgửời hoàn thảnh cai nghiện tự nguyện tại cơ sỏ' cai nghiện tự ngày
OÌ/01/2022 đen 14/03/2024:

- Tổng số cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong toàn tỉnh, quy mô sức
chứa của các cơ sở này.

5.5. Cóng tác cai nghiện băt buộc
- Tống họp các số liệu sau:

■  . 6 ■ .



+ Tống, số người nghiện được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc từ
01/01/2022 đen 14/03/2024:

+ Số người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuối được lập hồ sơ đưa đi cai
nghiện bắt buộc từ 01/01/2022 đến 14/03/2024:

+ Tống số học viên đang cai nghiện bắt buộc trong cơ sở cai nghiện ma túy
công lập đến 14/03/2024.

+ Số người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuối mà cơ sở cai nghiệp công lập
tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến 14/03/2024

+ Số người hoàn thành cai nghiện bắt buộc từ ngày 01/01/2022 đến
14/03/2024.

+ Số người nghiện ma túy đã có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào co- sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa thi hành, phân tích cụ thế lý
do.

+ Số người nghiện ma túy đã có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhung người nghiện bỏ trôn.

+ Số cơ sở cai nghiện lĩia túy công lập; quy mô, sức chứa từng cơ sở, hiện cơ
sở đang cai nghiện cho bao nhiêu người, còn lại có thể tiếp nhận được bao nhiêu
người nghiện. Đánh'giá quy mô, sức chứa của cơ sở cai nghiện công lập, có đáp
ứng được vói thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn không ?

- Thực trạng công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc. Những thuận lợi, Idió Idiăn, vướng mắc; nguyên nhân của
những khó kliãn, phân tích rõ do quy định của pháp luật hay do tổ chức thực hiện.
Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc.

- Thực trạng điều kiện cơ sở vặt chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực
của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập so sánh đối chiếu với các điều kiện, tiêu
chuấn quy định tại nghị định số 116.

- Việc bố trí Ichu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở
cai nghiện ma túy công lập và công tác cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuôi
đến dưới 18 tuổi tại cáe cơ sỏ- cai nghiện ma túy công lập theo quy địnli mói của
Luật phòng, chống ma túy, trong đó đặc biệt chú ý nội dung tổ chức học văn hóa cho
người tìr đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

5.6. Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy
- ThỊĩc trạng công tác quản lý sau cai nghiện ma túy. Những thuận lợi, khó

khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những khó khăn.
- Các hoạt động hỗ trợ của địa phương đối với người bị quản lý sau cai (hỗ

trợ việc làm, vay vốn, hoạt động xã hội...) đế họ hòa nhập cộng đông.
5.7. So rìgười nghiện ma tiìy vi phạm pháp luật bị phát hiện, bãt giữ từ ngày

OỈ/OỈ/2022 đến 14/03/2024
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- sổ vỉ phạm hành chính:
-H Vi phạm hành chính về ma túy:
+ Vi phạm hành chính khác: ;

- Số phạm tội:
+ Phạm tội về ma túy:
+ Phạm tội khác, trong đó phân tích cụ thế: số phạm tội giết người, cố ý gây

thươiig tích, gây rối trật tự công cộng, cướp giật, trộm cắp tài sản...
6. Công tác cập nhật danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người

nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy lên phần mềm Quản lý đối
tượng theo chức năng của Công an cấp xã trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phân tích cụ thể:

- Tống số người sử dụng trái phép chất ma túy đã được cập nhật lên phân
mềm:

- Tổng số người nghiện ma túy đã được cập nhật lên phần mềm:
- Tổng số người bị quản lý sau cai đã được cặp nhật lên phần mềm:
Những khó khăn, vướng mắc trong công tác cập nhật danh sách người ,sử

dụng Iráiphép chất ma túy, người nghiện.ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện
ma túy lên phần mềm và kiến nghị, đề xuất.

7. Kết quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy: Nêu cụ thế hoạt
động hợp tác trao đồi thông, tin về tội phạm ma túy; công tác phối hợp với các
nước, các tồ chức quốc tế trong đấu tranh tội phạm ma túy; tranh thủ nguồn lực, tài '
trợ từ nưó'c ngoài cho công tác phòng, chống ma túy.

IIL NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. ưu điểm
2. Hạn clìế, khó khăn, yựớng mắc ■ . ,
- Nêu cụ thể Idìó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, chỉ rõ các quy

định bất cập ỏ\trọng.các quy định.
- Những klió khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống

ma túy và các văn bản quy định chi tiết.
3. Nguyên nhân, hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Phân tích cụ thể các

nguyên nhân khách quan, chủ quan

ĨV. KĨỂN NGHỊ, ĐÈ XUẤT
- Nêu rồ các kiến nghị và đề xuất các giải pháp để thực hiện Luật Phòng,

chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết đạt kẹt quả cao hoTi.
Kiến nghị, sửa đổi .về pháp luật, nêu cụ thể sửa đổi như thế nào, ở điều,

khoản, vãn bản pháp luật nào. Liiuỷ: cần tập trung đốị. với nội dung nàyj.
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